
IEEP Student Progress Record

CLASS: STARTING DAY: 13/7/2015 - 18/9/2015

# Stu. ID

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total
MIDTERM 

SCORE (20%)

FINAL SCORE 

(40%)

PARTICIPATION 

(10%)

CLASSWORK 

(30%)
TOTAL NOTE NEXT LEVEL

1 1459002 LÊ HẢI ANH 90 95 90 60 100 95 88.3 15.2 35.3 10 28.2 88.8 PASS IELTS 14

2 1459027 TRANG TRÍ KiỆT 65 80 70 70 90 95 78.3 14.5 31.3 10 27.9 83.7 PASS IELTS 14

3 1459034 NGUYỄN BÌNH MINH 50 55 70 60 80 75 65.0 14.3 26.0 8 28.2 76.5 PASS IELTS 14

4 1459047 NGUYỄN DUY THẮNG 90 75 80 60 65 95 77.5 15.5 31.0 8 22.8 77.3 PASS IELTS 14

5 1459043 TRẦN NGỌC PHÚ 90 65 70 60 90 90 77.5 14.2 31.0 8 21.9 75.1 PASS IELTS 14

6 1459044 NGUYỄN NHẬT QUANG 70 16 80 80 85 100 71.8 13.6 28.7 10 29.4 81.7 PASS IELTS 14

7 1459048 THÁI HỒNG TIÊN 55 14 50 40 80 90 54.8 12.2 21.9 8 28 70.1 PASS IELTS 14

8 1459053 NGUYỄN TRỌNG TRÍ 90 65 80 80 80 100 82.5 15.9 33.0 10 22.5 81.4 PASS IELTS 14

9 1459010 LÝ ANH DUY 50 15 50 60 55 15 40.8 11.5 16.3 3 23.1 53.9 FAIL EAP14

10 LÊ ANH TUẤN 55 15 60 60 85 85 60.0 13.6 24.0 8 22.2 67.8 FAIL EAP14

11 1458018 NGUYỄN HOÀNG DUY KHANH 55 50 60 70 75 15 54.2 13.0 21.7 3 20.7 58.4 FAIL EAP14

12 1459038 LÊ NHIỆM 55 75 50 60 85 90 69.2 13.4 27.7 4 25 70.0 PASS IELTS 14

13 1459046 NGUYỄN ViẾT THANH 55 30 70 80 95 85 69.2 15.0 27.7 8 27 77.7 PASS IELTS 14

14 1458008 MÃ GIA TUẤN 35 90 60 50 75 85 65.8 13.6 26.3 3 28 70.9 PASS IELTS 14

15 1459060 CHIÊM TRIỀU VINH 35 65 70 70 90 100 71.7 14.5 28.7 8 27.6 78.7 PASS IELTS 14
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